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Đặt vấn đề 
Trong đa dạng các nỗ lực nâng cao quyền năng 

của phụ nữ, lý thuyết và thực tiễn đều chỉ ra mỗi 
liên hệ của quá trình này với tài chính vi mô. Với 
một số, tài chính vi mô được coi là công cụ hữu 
hiệu để nâng cao quyền năng của phụ nữ; với số 
khác, tài chính vi mô lại là yếu tố làm suy giảm 
quyền năng của phụ nữ. Sự khác biệt chủ yếu 
trong diễn ngôn là do các yếu tố như phương 
pháp luận, đặc điểm nhân khẩu học và bối cảnh 
kinh tế - xã hội. 

Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu 
tài liệu (chủ yếu là các nghiên cứu quốc tế đã 
được công bố) để phân tích, đánh giá một số quan 
điểm lý thuyết của quốc tế về vấn đề này và đưa 

ra khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong 
xác lập và phát huy mối quan hệ giữa hai quá 
trình trên.  

1. Khái niệm nâng cao quyền năng của phụ nữ  
(1) Khái niệm quyền năng của phụ nữ 
Quyền năng, hay còn gọi là quyền lực (tiếng 

Anh là power) là một thuật ngữ không đơn nghĩa. 
Theo Từ điển Cambridge, có thể kể ra một số 
cách quan niệm về quyền năng như sau: 1) là khả 
năng kiểm soát con người và sự kiện; 2) là mức 
độ kiểm soát về mặt chính trị mà một cá nhân 
hoặc tổ chức có được trong một quốc gia; 3) là 
quyền chính thức và hợp pháp để làm một việc 
nào đó; 4) là kỹ năng tự nhiên hoặc khả năng để 
làm một việc nào đó(1). 

TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ NÂNG CAO  
QUYỀN NĂNG CỦA PHỤ NỮ:  

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT QUỐC TẾ 
VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 

 

h ThS PHẠM THỊ THANH DUNG  
Ban Kinh tế - Xã hội, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  
l Tóm tắt: Tài chính vi mô có mối quan hệ trực tiếp với quyền năng của phụ nữ. Để phát 
huy vai trò nâng cao quyền năng phụ nữ của tài chính vi mô, Việt Nam có thể cân nhắc bốn 
giải pháp là: Đánh giá tác động lấy nâng cao quyền năng của phụ nữ làm trung tâm; Xem 
xét tài chính vi mô trong bối cảnh hệ tư tưởng, văn hóa; Tài chính vi mô cần đi đôi với thay 
đổi nhận thức về bình đẳng giới; Tạo điều kiện thúc đẩy sứ mệnh xã hội và phạm vi hoạt 
động của tài chính vi mô.  
l Từ khóa: Tài chính vi mô; nâng cao quyền năng; nâng cao quyền năng của phụ nữ.
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Trong Hán - Việt Từ điển, học giả Đào Duy 
Anh (1957) giải thích: “Quyền lực: cái sức có thể 
cưỡng chế khiến người ta phải phục tùng mình”(2). 
Trong khi đó, tác giả của Đại từ điển Tiếng Việt 
quan niệm: “Quyền lực là quyền hành và thế lực 
mạnh, đủ để quyết định các công việc”(3). 

Trong nghiên cứu phát triển, thuật ngữ quyền 
năng (hay quyền lực) được sử dụng phổ biến, đặc 
biệt là khi nghiên cứu về những mối quan hệ bất 
bình đẳng như: quan hệ giữa nam giới với phụ 
nữ; quan hệ giữa người dân tộc thiểu số với cộng 
đồng dân tộc đa số; quan hệ giữa người khuyết 
tật với người không khuyết tật; quan hệ giữa 
người nghèo với người giàu... Trong các mối 
quan hệ này, quan hệ về giới được đặc biệt quan 
tâm vì đây là vấn đề có tính xuyên suốt và phổ 
biến do nó phản ánh quan hệ giữa hai nhóm cộng 
đồng lớn nhất. Trong mối quan hệ đó, phụ nữ - 
trong hầu hết các bối cảnh, là nhóm có quyền 
năng ít hơn nam giới.  

Vậy quyền năng của phụ nữ là gì? Khi nói đến 
quyền năng của phụ nữ, nếu chỉ đề cập đến 
quyền năng của một cá thể là chưa đủ; quyền 
năng của phụ nữ cần được đặt trong mối quan hệ 
giữa phụ nữ với nam giới và giữa phụ nữ với xã 
hội. Trên cơ sở các định nghĩa nêu trên, quyền 
năng của phụ nữ có thể được hiểu là khả năng 
phụ nữ có thể “làm được” và “được làm” những 
điều bản thân mong muốn. Trong khi khả năng 
“làm được” phản ánh năng lực của chính bản 
thân người phụ nữ thì khả năng “được làm” phản 
ánh những yếu tố mang tính cấu trúc, các tác 
nhân bên ngoài ảnh hưởng tới quyết định và hành 
động của phụ nữ. 

(2) Khái niệm và nội hàm thuật ngữ nâng cao 
quyền năng của phụ nữ  

Thuật ngữ nâng cao quyền năng của phụ nữ 
được nêu ra từ những năm 1980 và đã trở nên 
thông dụng kể từ những năm 1990 khi thường 

xuyên được sử dụng trong các hội nghị quốc tế 
về phụ nữ và dân số (Rowlands, 1998)(4). Đây là 
một thuật ngữ được các học giả thảo luận nhiều 
vì tính phức tạp cũng như sự khó đo lường của 
nó. Theo Batliwala (1994)(5), đặc điểm dễ thấy 
nhất của từ “nâng cao quyền năng” là có chứa 
thuật ngữ “quyền năng” (power) - có thể được 
định nghĩa là “kiểm soát tài sản vật chất, nguồn 
lực trí tuệ và hệ tư tưởng”. Do đó, nâng cao 
quyền năng được hiểu là một quá trình “phân 
phối lại quyền năng” (Batliwala, 1994). Định 
nghĩa của Batliwala được xây dựng dựa trên giả 
định rằng phụ nữ không có quyền năng do sự 
thống trị của nam giới. Giải pháp cho tình trạng 
bất lực của phụ nữ, trong bối cảnh đó, là phân 
phối lại quyền năng giữa nam giới và phụ nữ. 
Tuy nhiên, cách tiếp cận theo chủ nghĩa nữ 
quyền này cần được xem xét và tiếp nhận một 
cách thận trọng. Thứ nhất, cách tiếp cận này có 
thể dẫn đến tình trạng định kiến nam giới là thủ 
phạm áp bức phụ nữ, từ đó có thể vô tình đánh 
đồng “nâng cao quyền năng của phụ nữ” với 
việc “ghét bỏ nam giới” (men-hating). Như vậy, 
việc thiết kế các chương trình, dự án nhằm nâng 
cao quyền năng của phụ nữ có thể lại làm 
phương hại đến quyền năng của nam giới. Thứ 
hai, quyền năng của nam giới và phụ nữ, về bản 
chất, không phải là thứ có thể phân phối, cho 
tặng, mà nên được hiểu là một quá trình thụ 
hưởng và thực hành đầy đủ các quyền bẩm sinh 
trong bối cảnh có nhiều yếu tố chủ quan và 
khách quan tác động.  

Thay vì xem xét sự mất cân bằng quyền năng 
giữa “kẻ yếu” và “người mạnh”, Kabeer (1999)(6) 
mô tả nâng cao quyền năng như một quá trình. 
Kabeer lập luận rằng việc nâng cao quyền năng 
chỉ có thể diễn ra và đạt được bởi những người 
yếu thế, chứ không phải ở những người đã có đầy 
đủ quyền năng. Theo quan niệm của học giả này, 
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một người được nâng cao quyền năng nếu có 
“nguồn lực” để họ thực hiện “quyền tự quyết” 
của mình và đạt được một số “thành tựu” 
(tr.437). Nâng cao quyền năng như một quá trình 
có và sử dụng các nguồn lực để đạt được thành 
tựu cũng được các tác giả Swain và Wallentin 
(2009)(7), Khan và Shaheen (2016)(8) mô tả trong 
các nghiên cứu của mình. Bên cạnh việc nêu bật 
quá trình phát triển cá nhân, Kabeer và các học 
giả này cũng đề cập đến sự thay đổi về mặt cấu 
trúc xã hội giúp hình thành các nguồn lực, tác 
nhân tác động đến thành tựu của cá nhân. Trong 
quá trình nâng cao quyền năng của phụ nữ, sự 
biến chuyển về mặt cấu trúc này chính là sự xóa 
bỏ mối quan hệ bất bình đẳng về giới trong và 
ngoài gia đình. Quá trình này cho phép phụ nữ 
tiếp cận không chỉ các nguồn lực vật chất mà còn 
cả các nguồn lực xã hội để thực hiện quyền tự 
chủ và tự đưa ra các lựa chọn chiến lược cho 

cuộc sống - một thực hành trước đây phụ nữ có 
thể không làm được.  

Khung về nâng cao quyền năng của 
Rowlands (1995)(9) đưa ra một bức tranh khá cụ 
thể về khái niệm này. Rowlands xem xét quá 
trình nâng cao quyền năng theo ba chiều cạnh: 
chiều cạnh cá nhân, chiều cạnh quan hệ thân 
thiết và chiều cạnh tập thể. Theo Rowlands, quá 
trình nâng cao quyền năng diễn ra khi một 
người có được sự tự tin và phát triển về năng 
lực; có khả năng tạo ảnh hưởng tới một mối 
quan hệ và đưa ra quyết định về mối quan hệ 
đó; có sự hợp tác với người khác để đạt được 
những thành tựu lớn hơn. Theo ba chiều cạnh 
này, Rowlands đã xác định tầm quan trọng của 
sức mạnh tập thể trong việc nâng cao quyền 
năng của phụ nữ. Trên thực tế, tình trạng dễ bị 
tổn thương của phụ nữ không chỉ là vấn đề của 
từng cá nhân mà đó là vấn đề mang tính cấu trúc 

Tổ liên kết phụ nữ đan sản phẩm bàng xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước đã tạo việc làm 
ổn định cho nhiều phụ nữ nông thôn _ Ảnh: baoapbac.vn
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phải được giải quyết một cách có hệ thống thay 
vì đơn lẻ. 

Trong nghiên cứu của mình về tác động của 
Chương trình Giáo dục Phụ nữ đối với cuộc sống 
của phụ nữ ở Honduras, Rowlands (1998)(10) đã 
đưa ra những chỉ số cụ thể đối với ba chiều cạnh 
này. Đối với chiều cạnh cá nhân, các chỉ số như: 
sự tự tin, lòng tự trọng, ý thức về tính tự chủ, ý 
thức về bản thân trong một bối cảnh rộng hơn và 
phẩm giá cá nhân được tác giả đưa ra. Chiều cạnh 
quan hệ thân thiết bao gồm khả năng thương 
thuyết, khả năng giao tiếp, khả năng tiếp nhận sự 
hỗ trợ, khả năng bảo vệ bản thân và các quyền 
của bản thân, ý thức về bản thân và phẩm giá bản 
thân trong mối quan hệ. Chiều cạnh tập thể được 
thể hiện qua các chỉ số như: bản sắc nhóm, ý thức 
của tập thể về tính tự chủ, phẩm giá nhóm và khả 
năng tự tổ chức, quản lý.  

Mặc dù có nhiều cách để khái niệm hóa việc 
nâng cao quyền năng của phụ nữ, có thể thấy 
rằng, các khái niệm đều đề cập tới sự thay đổi 
theo chiều hướng tích cực, từ “không có quyền 
năng” hoặc “có ít quyền năng” tới “có quyền 
năng” hoặc “có thêm quyền năng”. Sự thay đổi 
này cần được đo đếm ở các chiều cạnh khác nhau: 
bản thân đối tượng trước và sau khi được nâng 
cao quyền năng; sự thay đổi trong mối quan hệ 
giữa đối tượng được nâng cao quyền năng với 
những người thân xung quanh, nhất là với người 
phối ngẫu; và sự thay đổi mang tính tập thể, cộng 
đồng. Có nhiều chỉ số để đo lường sự thay đổi ở 
cả ba chiều cạnh này. Các chỉ số cần được gắn 
vào những bối cảnh cụ thể, những ưu tiên cụ thể.  

Để đánh giá được sự nâng cao quyền năng, 
mỗi cơ quan, tổ chức quốc tế thường đưa ra 
những khung đo lường cụ thể cho vấn đề này 
nhằm phù hợp với ưu tiên của tổ chức. UNESCO 
(2022)(11) đưa ra khái niệm như sau: “nâng cao 
quyền năng đề cập tới quá trình cá nhân và tập 

thể nam giới và phụ nữ có được sự kiểm soát đối 
với cuộc sống của mình, thiết lập được kế hoạch 
của bản thân, có được các kỹ năng, bồi đắp sự tự 
tin, có khả năng giải quyết vấn đề và phát triển 
khả năng tự lực”. CARE (2006)(12) sử dụng khung 
nghiên cứu toàn cầu về nâng cao quyền năng của 
phụ nữ cho các chương trình, dự án của mình. 
Theo khung này, nâng cao quyền năng của phụ 
nữ được mô tả vừa là quá trình và vừa là kết quả, 
bao gồm ba chiều cạnh: tính tự chủ, tính cấu trúc 
và mối quan hệ. Ba chiều cạnh này có mối quan 
hệ mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau. Một bộ chỉ 
số cụ thể hóa theo cả ba chiều cạnh được CARE 
xây dựng để làm cơ sở đánh giá tác động của các 
chương trình, dự án đối với việc nâng cao quyền 
năng của phụ nữ.  

2. Mối quan hệ giữa nâng cao quyền năng 
của phụ nữ và tài chính vi mô 

Quyền năng của phụ nữ có được trên cơ sở sự 
hình thành và bảo đảm khả năng tự chủ của phụ 
nữ trong việc tiếp cận và sử dụng các nguồn lực 
để đưa ra và thực hiện các quyết định về kinh tế, 
chính trị và xã hội trong đời sống của mình. Trong 
các khía cạnh này, khía cạnh về kinh tế có thể 
được coi là trung tâm để tạo ra những tác động lan 
tỏa tới các khía cạnh khác. Chính vì vậy, các nỗ 
lực nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ cũng 
chính là biện pháp nhằm hướng tới việc nâng cao 
quyền năng về mọi mặt của phụ nữ. Trong số các 
nỗ lực nhằm nâng cao quyền năng kinh tế của phụ 
nữ, các chương trình về tài chính vi mô là sáng 
kiến đã và đang được nhiều quốc gia đang phát 
triển và các tổ chức quốc tế áp dụng. 

Các sáng kiến hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các dịch 
vụ tài chính đã được phát triển vào giữa những 
năm 1970 như một giải pháp cho tình trạng thiếu 
hụt vốn để khởi nghiệp và phát triển kinh doanh 
quy mô nhỏ của phụ nữ (ILO, 1998)(13). Kể từ khi 
ra đời, tài chính vi mô đã tạo được một niềm tin 
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chung trong cộng đồng về khả năng xóa đói giảm 
nghèo, tạo thu nhập và nâng cao quyền năng của 
phụ nữ (Chen, 1997)(14). Hình thức của các 
chương trình tài chính vi mô rất phong phú như 
dưới dạng các chương trình xã hội, chương trình 
trung gian, hay dưới dạng ngân hàng phát triển 
hướng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo, quỹ 
quay vòng trong cộng đồng và các tổ/nhóm tiết 
kiệm và tín dụng. Mặc dù có nhiều hình thức 
triển khai khác nhau, các chương trình tài chính 
vi mô này có chung một số đặc điểm là: hướng 
đến những đối tượng có nhu cầu về vốn nhất, sử 
dụng hệ thống quản lý và cấp vốn phi tập trung, 
tổ chức người vay thành các nhóm thành viên để 
bảo đảm kỷ luật tài chính và hỗ trợ lẫn nhau tăng 
năng suất sản xuất (ILO, 1998)(15). Phụ nữ 
thường được xác định là đối tượng chính của tài 
chính vi mô vì phụ nữ được coi là dễ bị tổn 
thương về mặt kinh tế hơn nam giới nhưng lại có 
trách nhiệm hoàn trả hơn nam giới và có đóng 
góp tốt hơn cho phúc lợi gia đình (Leach và 
Sitaram, 2002(16); ILO, 1998(17)). 

Trong các chương trình về tài chính vi mô, theo 
Mayoux (1999)(18), nâng cao quyền năng của phụ 
nữ có thể được hiểu là việc tăng thu nhập từ các 
hoạt động của chính phụ nữ; khả năng của phụ 
nữ trong kiểm soát thu nhập từ các khoản vay và 
hoạt động do các khoản vay tạo ra; khả năng của 
phụ nữ trong việc đàm phán để cải thiện phúc lợi 
của bản thân và khả năng tiếp cận của phụ nữ tới 
các mạng lưới hỗ trợ. 

Mối quan hệ giữa tài chính vi mô và việc nâng 
cao quyền năng của phụ nữ đã được rất nhiều 
học giả thảo luận bởi tính gắn kết và phổ biến 
của nó. Có các luồng ý kiến khác nhau giữa các 
học giả về vấn đề này. Về cơ bản, luồng ý kiến 
thứ nhất khẳng định những tác động tích cực của 
tài chính vi mô; luồng ý kiến thứ hai còn hoài 
nghi về những tác động tích cực đó, đồng thời 

đưa ra lập luận bằng một số tác động tiêu cực đã 
được ghi nhận. 

(1) Tài chính vi mô góp phần nâng cao quyền 
năng của phụ nữ 

Có một đánh giá chung về tác động nâng cao 
quyền năng của phụ nữ trong các chương trình 
tài chính vi mô, đó là việc phụ nữ tiếp cận tín 
dụng nhiều hơn có thể “khởi xướng một loạt 
“vòng xoáy có lợi” về nâng cao quyền năng kinh 
tế, tăng phúc lợi cho phụ nữ cùng gia đình họ và 
rộng hơn là nâng cao quyền năng xã hội, chính 
trị của phụ nữ” (Mayoux, 1999, tr.1)(19). Một số 
nghiên cứu về tài chính vi mô ở các nước đang 
phát triển đã được tiến hành và đưa ra những dẫn 
chứng cụ thể cho đánh giá chung này như: cải 
thiện thu nhập và cơ hội việc làm của phụ nữ 
(Osmani, 1998(20); Khandker và cộng sự, 1995(21); 
Ganle và cộng sự, 2015(22); Johnson, 2005(23)); 
tăng mức tiêu dùng của phụ nữ (Johnson, 
2005)(24); tăng tích lũy tài sản (Al-Shami và cộng 
sự, 2017)(25); tăng cường sự tự do và hiểu biết 
pháp luật của phụ nữ (Schuler và cộng sự, 
1998)(26), phát triển khả năng lãnh đạo và các kỹ 
năng xã hội cho phụ nữ (Silverberg, 2014)(27).  

Orso và Fabrizi (2016)(28) lập luận rằng khi phụ 
nữ tham gia các nhóm tín dụng vi mô, họ phải 
họp nhóm thường xuyên và tham gia nhiều hơn 
vào các hoạt động cộng đồng, từ đó giúp phụ nữ 
tự tin hơn và có những thay đổi tích cực trong 
nhận thức về bản thân cũng như thái độ của các 
thành viên trong hộ gia đình đối với họ. Orso và 
Fabrizi cũng xác nhận rằng phụ nữ có thể tự do 
hơn, có thêm các cơ hội để làm việc bên ngoài 
gia đình, có nhiều quyền lực hơn trong việc thảo 
luận và ra quyết định trong gia đình. Tóm lại, tài 
chính vi mô đã góp phần nâng cao quyền năng về 
kinh tế, chính trị và xã hội cho phụ nữ, từ đó gia 
tăng thịnh vượng cho bản thân phụ nữ và gia đình 
họ (Mayoux, 1999)(29).  
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(2) Tài chính vi mô là một nguyên nhân làm 
suy giảm quyền năng của phụ nữ 

Trái ngược với trường phái tư tưởng tích cực, 
một số học giả và chuyên gia phát triển khác lại 
hoài nghi về sự đóng góp của tài chính vi mô 
đối với việc nâng cao quyền năng của phụ nữ. 
Theo Bateman và Chang (2009)(30), những tác 
động tích cực tới công cuộc giảm nghèo và phát 
triển bền vững là kết quả suy luận từ sự bền 
vững tài chính của các tổ chức tài chính vi mô. 
Họ cho rằng tài chính vi mô dường như tạo ra 
những hiệu ứng “tốt tạm thời” cho cả cá nhân, 
cộng đồng và các tổ chức tài chính vi mô nhưng 
về lâu dài có khả năng làm mất dần đi quyền 
năng của khách hàng. Củng cố cho lập luận này, 
Ofreneo (2005)(31) cho rằng các chương trình tài 
chính vi mô có thể làm giảm tính chủ động của 
phụ nữ trong quá trình phát triển và thao túng 
họ trở thành người thụ hưởng thụ động. Theo 
Ofreneo, các vị trí quản lý trong nhiều chương 
trình tài chính vi mô chủ yếu do nam giới đảm 
nhiệm và thường là những người thiếu nhạy 
cảm về giới.  

Trường phái phê phán củng cố lập luận của 
mình bằng cách đưa ra những dẫn chứng về tác 
động tiêu cực của tài chính vi mô. Nghiên cứu 
trường hợp tại Băng-la-đét, Goetz và Sen Gupta 
(1996)(32) đưa ra dẫn chứng về việc ngay cả khi 
phụ nữ có quyền tiếp cận các khoản tín dụng nhỏ, 
họ cũng không thực sự kiểm soát được việc sử 
dụng chúng; thay vào đó, họ giao vốn cho thành 
viên nam giới trong gia đình. Tài chính vi mô 
thực chất không tạo ra được sự khác biệt nào 
trong nhận thức của phụ nữ về quyền bình đẳng 
với nam giới (Mathur và Aggarwal, 2017)(33); có 
thể làm gia tăng tình trạng nợ nần đối với người 
nghèo cùng cực (Rahman, 2001(34); Banerjee và 
Jackson, 2017(35)); tạo thêm áp lực tài chính, áp 
lực công việc gia đình để hoàn thành nghĩa vụ trả 

nợ (Rahman, 2001(36); Karim, 2011(37); Silverberg, 
2014(38)). Một số chương trình tài chính vi mô còn 
khiến phụ nữ dễ bị tổn thương hơn trước những 
chuẩn mực xã hội như: gia tăng bạo lực từ chồng 
do bị ép vay vốn hoặc do người chồng cảm thấy 
vị trí của mình trong gia đình bị đe dọa; áp lực từ 
cộng đồng, xã hội khi không có khả năng trả nợ 
(Karim, 2011(39); Rahman, 2001(40); Goetz và Sen 
Gupta, 1996(41)). Do đó, tài chính vi mô thực chất 
không phải là “thuốc chữa bách bệnh” cho sự 
kém phát triển của phụ nữ; trái lại, trong nhiều 
trường hợp đã khiến phụ nữ mất dần đi quyền 
năng của mình. 

(3) Lý giải sự khác biệt trong diễn ngôn về 
tài chính vi mô và nâng cao quyền năng của 
phụ nữ 

Để thận trọng hơn trong việc xác định tác động 
của tài chính vi mô đối với nâng cao quyền năng 
của phụ nữ, một số học giả cho rằng cần cân nhắc 
nhiều yếu tố khác nhau. Trước hết, phương pháp 
nghiên cứu khác nhau cũng có thể đưa đến những 
kết quả khác nhau. Kabeer (2001)(42) giải thích 
rằng việc sử dụng số liệu thống kê hoặc dữ liệu 
định tính có thể tạo ra các phát hiện khác nhau. 
Ví dụ, việc phụ nữ tiếp cận tín dụng có liên quan 
đến việc giảm số vụ bạo lực gia đình nhưng lại 
làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực gia đình 
trong một số trường hợp cá biệt. Cũng theo 
Kabeer, cách diễn giải các dữ liệu cũng có thể dẫn 
đến sự khác biệt về kết quả nghiên cứu, cụ thể 
như việc phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các hoạt 
động sản xuất của hộ gia đình có thể được diễn 
giải là gánh nặng công việc nhiều hơn nhưng 
cũng có thể được hiểu là đóng góp lớn hơn cho 
hộ gia đình. Bateman và Chang (2009)(43) cho 
rằng sự đánh đồng giữa khả năng bền vững tài 
chính của các tổ chức tài chính vi mô với thành 
công của tài chính vi mô cũng có thể gây hiểu lầm 
cho cách diễn giải kết quả. 
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Vấn đề thứ hai cần được quan tâm là đặc điểm 
của phụ nữ tham gia tài chính vi mô. Một nghiên 
cứu ở Ấn Độ do Vikas và Vijayalakshmi thực hiện 
năm 2017(44) cho thấy có mối liên quan giữa mức 
độ nâng cao quyền năng với đặc điểm nhân khẩu 
học của thành viên chương trình tài chính vi mô 
như: độ tuổi, trình độ học vấn, số lượng thành viên 
tạo ra thu nhập trong gia đình và mô hình gia đình. 
Các nghiên cứu ở Băng-la-đét và Ghana cũng cho 
rằng tài chính vi mô có xu hướng tạo ra tác động 
tích cực đến nhóm phụ nữ khá giả nhiều hơn là 
nhóm phụ nữ nghèo (Karim, 2011(45); Ganle và 
cộng sự, 2015(46)). Theo Mohanty (1988)(47), Ganle 
và cộng sự (2015)(48), phụ nữ không phải là một 
nhóm đồng nhất và do đó, trải nghiệm của phụ nữ 
về tài chính vi mô cũng khác nhau. Cuối cùng, bối 
cảnh xã hội, nơi triển khai các chương trình tài 
chính vi mô, cũng có thể tạo nên sự tác động khác 
biệt. Johnson (2005)(49), Ganle và cộng sự 
(2015)(50) nhận thấy rằng tác động của các chương 
trình tài chính vi mô ở Malawi và Ghana phụ 
thuộc vào bối cảnh kinh tế - xã hội và văn hóa nơi 
các chương trình được triển khai. 

3. Một số khuyến nghị chính sách cho 
Việt Nam 

(1) Khái quát về tài chính vi mô ở Việt Nam 
Ở Việt Nam, tài chính vi mô xuất hiện từ cuối 

những năm 1980 thông qua các chương trình, dự 
án có hợp phần tín dụng vi mô do các tổ chức 
quốc tế tài trợ. Đầu những năm 1990, các chương 
trình xóa đói giảm nghèo quốc gia coi tín dụng là 
một trong những công cụ chiến lược thúc đẩy sản 
xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở những 
vùng khó khăn. Năm 2020, Chiến lược tài chính 
toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 được ban hành, đề ra những chỉ tiêu, 
giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm mọi người dân 
đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện 
các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, 

với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép 
cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững. 
Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết năm 
2022, Việt Nam có bốn tổ chức tài chính vi mô 
đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt 
động theo Luật Các tổ chức tín dụng gồm: Tổ 
chức Tài chính vi mô Trách nhiệm hữu hạn Một 
thành viên Tình Thương (TYM), Tổ chức Tài 
chính vi mô Trách nhiệm hữu hạn M7 (M7 - 
MFI), Tổ chức Tài chính vi mô Trách nhiệm hữu 
hạn Thanh Hóa (Thanh Hóa - MFI), Tổ chức Tài 
chính vi mô Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 
(CEP) (Nguyễn Hữu Tịnh, 2023)(51). 

Kể từ khi vào Việt Nam, tài chính vi mô được 
coi là chiến lược xóa đói giảm nghèo hướng đến 
nhóm dân số có thu nhập thấp, nhóm người dễ bị 
tổn thương trong xã hội. Vai trò của tài chính vi 
mô được thể hiện trên cả hai khía cạnh kinh tế và 
xã hội. Theo Trần Thị Minh Hương (2020)(52), tài 
chính vi mô đem lại cả tác động về khía cạnh kinh 
tế và xã hội. Về mặt kinh tế, tài chính vi mô thực 
hiện chức năng tài chính, huy động vốn và cho 
vay, là cầu nối giữa người cho vay và người đi 
vay; đồng thời, thực hiện các dịch vụ như thanh 
toán, bảo hiểm... cho những người có thu nhập 
thấp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 
doanh của họ. Về mặt xã hội, thông qua những 
hoạt động tài chính và phi tài chính, tài chính vi 
mô tạo điều kiện cho người nghèo tăng cường 
năng lực bản thân và thúc đẩy động lực tự phát 
triển, tránh tâm lý ỷ lại, trông chờ vào các chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước.  

Đối với phụ nữ, tài chính vi mô được xem như 
một công cụ hữu hiệu nhằm tăng khả năng tiếp 
cận nguồn lực nhờ điều kiện vay vốn đơn giản, 
không cần tài sản thế chấp, vốn được giải ngân 
ngay tại nơi sinh sống. Khi tham gia các chương 
trình tài chính vi mô, phụ nữ sẽ được trực tiếp 
quản lý tài chính, đồng thời tiếp cận với tri thức. 
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Điều này giúp phụ nữ có thêm thu nhập, việc làm, 
kiến thức, từ đó cải thiện đời sống của gia đình. 
Thông qua tài chính vi mô, phụ nữ có thể được 
gia đình, họ hàng và cộng đồng tôn trọng hơn, 
tránh được các mâu thuẫn về kinh tế trong gia 
đình. Do đó có thể nói, việc tham gia vào các 
chương trình tài chính vi mô giúp phụ nữ nghèo 
có thể gia tăng lòng tự trọng và ý thức về giá trị 
của bản thân (Trần Thị Minh Hương, 2020)(53). 

Báo cáo do Trần Quang Tiến và cộng sự thực 
hiện năm 2022(54) đánh giá tác động 30 năm của 
TYM (Tổ chức tài chính vi mô chính thức đầu 
tiên tại Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam thành lập năm 1992) cho thấy những tác 
động tích cực về mặt kinh tế và xã hội của tài 
chính vi mô đối với phụ nữ. Theo báo cáo, TYM 
đã tạo cơ hội cho các hộ gia đình nghèo hoặc có 
thu nhập thấp tiếp cận dịch vụ tài chính một cách 
dễ dàng và bền vững. Thông qua tiếp cận tài 
chính, 66% thành viên tham gia nghiên cứu đã có 
ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh mới. 
Hiệu quả sử dụng vốn vay từ TYM rất cao, với 
tỷ lệ 91,4% các món vay có tăng thu nhập, có lãi. 
Qua đó, tỷ lệ nghèo và cận nghèo giảm đáng kể, 
từ 21,4% xuống còn 6,4%; tỷ lệ hộ có nhà cấp 4 
giảm từ 60% xuống 33% tại thời điểm đánh giá. 
Về mặt xã hội, 70% phụ nữ tham gia nghiên cứu 
khẳng định tự tin hơn; gần 60% phụ nữ tham gia 
bình đẳng vào quá trình ra quyết định và gần 80% 
có đóng góp tốt hơn vào thu nhập gia đình.  

Bên cạnh những tác động tích cực đã được ghi 
nhận, trong những nỗ lực nhằm nâng cao quyền 
năng của phụ nữ, tài chính vi mô tại Việt Nam 
còn một số hạn chế.  

Thứ nhất, các tổ chức tài chính vi mô được cấp 
phép hiện nay còn chưa nhiều, chưa bao phủ 
được hết cả nước (TYM hoạt động tại 13 
tỉnh/thành phố; CEP hoạt động tại 10 tỉnh/thành 
phố; M7 hoạt động tại 2 tỉnh); do đó, chưa đem 

lại nhiều lựa chọn về tài chính vi mô cho phụ nữ 
trong cả nước.  

Thứ hai, ở các vùng dân tộc thiểu số, kiến thức 
và kỹ năng của phụ nữ còn hạn chế; khuôn mẫu 
và định kiến giới còn rất phổ biến tạo ra những 
rào cản lớn cho phụ nữ trong việc tiếp cận và sử 
dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình tài 
chính vi mô.  

Thứ ba, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, tác động 
của tài chính vi mô đối với nâng cao quyền năng 
của phụ nữ là không đồng nhất, bao gồm nhiều 
chiều cạnh; do đó, cần được xem xét hết sức thận 
trọng để tránh việc đánh đồng giữa tính bền vững 
của các tổ chức tài chính vi mô với sự hài lòng, 
phát triển của khách hàng cũng như đơn giản hóa 
việc đánh giá tác động của tài chính vi mô. Trong 
khi đó, những nghiên cứu sâu về tác động của tài 
chính vi mô đối với nâng cao quyền năng của phụ 
nữ ở Việt Nam còn khá hạn chế. 

(2) Khuyến nghị chính sách 
Từ phân tích một số quan điểm lý thuyết quốc 

tế và thực tiễn tài chính vi mô ở Việt Nam, bài 
viết đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm góp 
phần thúc đẩy các tác động tích cực, khắc phục 
hạn chế và tránh những hệ lụy không mong đợi 
của tài chính vi mô như sau: 

Thứ nhất, cần có sự đánh giá toàn diện hơn về 
tác động của tài chính vi mô tới phụ nữ và bình 
đẳng giới, đặc biệt là sự hài lòng của phụ nữ khi 
tham gia các chương trình này cũng như mối 
quan hệ giới trước và sau khi phụ nữ tham gia tài 
chính vi mô. Việc tập trung quá nhiều cho đánh 
giá tính bền vững của tổ chức tài chính vi mô có 
thể làm lu mờ những tác động về mặt chính trị, 
xã hội và kinh tế đối với đối tượng thụ hưởng. 
Khung đánh giá tác động về nâng cao quyền năng 
của phụ nữ trong các chương trình về tài chính vi 
mô có thể được thiết lập, làm cơ sở để đánh giá 
một cách chi tiết, khách quan. 
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Thứ hai, việc thực hiện các sáng kiến tài chính 
vi mô cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng những yếu tố 
về hệ tư tưởng và văn hóa để bảo đảm rằng tài 
chính vi mô không biến phụ nữ trở thành công cụ 
nhằm hiện thực hóa những tư tưởng bất bình đẳng. 
Trong bối cảnh Băng-la-det, Goetz và Sen Gupta 
(1996)(55) đã chỉ ra rằng khi nam giới gần như được 
độc quyền trong tiếp cận thị trường và có kiểm soát 
kinh tế nhiều hơn phụ nữ thì sự tiếp cận tín dụng 
của phụ nữ cuối cùng lại dẫn đến sự gia tăng kiểm 
soát nguồn lực cho nam giới. Bên cạnh đó, trong 
một nền văn hóa coi trọng sự “hổ thẹn” và “tính 
thuần khiết” của người phụ nữ như Băng-la-det thì 
việc tham gia tài chính vi mô cũng có thể tạo ra 
nguy cơ về áp lực “giữ thể diện” cho phụ nữ. 
Những yếu tố này cần được đặc biệt lưu ý trong 
khi thực hiện các chương trình tài chính vi mô tại 
các địa bàn dân tộc thiểu số ở Việt Nam, nơi bất 
bình đẳng và khuôn mẫu giới vẫn còn khá rõ nét.   

Thứ ba, kinh nghiệm quốc tế cho thấy các tác 
động tích cực của tài chính vi mô đã ít nhiều bị 
hạn chế bởi sự phân công lao động theo giới và 
các chuẩn mực giới. Do đó, song song với việc 
nâng cao quyền năng của phụ nữ thông qua tài 
chính vi mô, cần quan tâm tới việc thay đổi nhận 
thức của xã hội về vị trí, vai trò của phụ nữ và 
nam giới, về bình đẳng giới. Có như vậy mới bảo 
đảm rằng tài chính vi mô không giúp gia tăng thu 
nhập cho phụ nữ bằng cách tạo ra “thêm việc, 
thêm trách nhiệm và thêm áp lực” cho họ. 

Thứ tư, cần tăng cường các dịch vụ tài chính 
vi mô cho phụ nữ nói riêng và người nghèo nói 
chung thông qua việc tạo điều kiện để các tổ 
chức tài chính vi mô hiện có thực hiện tốt hơn 
sứ mệnh xã hội của mình, dễ dàng tiếp cận hơn 
tới cộng đồng; khuyến khích và tạo điều kiện 
pháp lý để có thêm tổ chức, dịch vụ tài chính vi 
mô nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của phụ nữ 
trong cả nước. 

Kết luận  
Nói tóm lại, theo các lý thuyết và thực tiễn 

quốc tế hiện nay, nâng cao quyền năng cho phụ 
nữ là một câu chuyện đa chiều cạnh, diễn ra ở 
nhiều cấp độ. Do đó, việc đánh giá tác động của 
tài chính vi mô đối với việc nâng cao quyền năng 
của phụ nữ cần dựa trên một khung đánh giá cụ 
thể để toàn diện và sâu sắc hơn. Các nghiên cứu 
đã cho thấy tài chính vi mô có nhiều đóng góp 
cho quá trình nâng cao quyền năng của phụ nữ 
nhưng cũng có thể tạo ra một số tác động không 
mong muốn.  

Để phát huy những thành tựu, khắc phục hạn 
chế trong vai trò của tài chính vi mô đối với việc 
nâng cao quyền năng của phụ nữ, Việt Nam cần 
quan tâm hơn nữa tới những yếu tố mang tính cấu 
trúc như: hệ tư tưởng, bối cảnh văn hóa; lấy đối 
tượng thụ hưởng là trung tâm, nâng cao nhận thức 
về bình đẳng giới và tạo điều kiện phát triển cả 
bề rộng lẫn chiều sâu của các chương trình tài 
chính vi mô v
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